Trường Tiểu học La Văn Cầu                                                                                                     Giáo án lớp 3A

TUẦN 11
Thứ hai ngày 4 tháng 11 năm 2019
Tập đọc – Kể chuyện    (Tiết 31 + 32)
ĐẤT QUÝ, ĐẤT YÊU

I. Mục tiêu:
Tập đọc:
- Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật.

- Hiểu ý nghĩa truyện: Đất đai Tổ quốc là thứ thiêng liêng, cao quý nhất.
- Trả lời được các câu hỏi trong SGK.
GDKNS:  Giáo dục HS yêu quý mảnh đất  quê hương của chúng ta. 
Kể chuyện:

- Biết sắp xếp lại các tranh minh hoạ trong SGK theo đúng thứ tự câu chuyện.

- Dựa vào tranh, kể lại được trôi chảy, mạch lạc 1 đoạn của câu chuyện đất quý, đất yêu. 
- HS khá giỏi kể được cả câu chuyện.

II. Chuẩn bị
- Tranh minh hoạ theo SGK.
III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định : Hát
2. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 2 em đọc bài “Thư gửi bà “ và TLCH.

- GV nhận xét.   
3. Bài mới: 

Tập đọc
HĐ1: - Giới thiệu bài: 

- Đất yêu, đất quý.
GV đọc toàn bài:

HĐ2: - Hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.

- Yêu cầu HS đọc từng câu trước lớp.

- Theo dõi sửa sai cho HS. 

- Gọi HS đọc từng đoạn trước lớp.

- Kết hợp giải thích các từ mới trong SGK: cung điện, khâm phục, 

- Yêu cầu HS đề xuất cách đọc.

- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trong nhóm. 

-Yêu cầu HS đọc đồng thanh 

HĐ3: - Hướng dẫn HS tìm hiểu bài:
· Y/c HS đọc thầm đoạn 1 và TLCH:

+ Hai người khách được vua Ê-ti-ô-pi-a tiếp đãi thế nào?

+ Khi khách sắp xuống tàu điều gì bất ngờ đã xảy ra?

- Yêu cầu cả lớp đọc thầm phần cuối đoạn 2 của bài.

+ Vì sao người Ê-ti-ô-pi-a không để cho khách mang đi một hạt cát nhỏ?

GDKNS: Hạt cát tuy nhỏ nhưng là một sự vật thiêng liêng, cao quý, gắn bó máu thịt với người dân Ê-ti-ô-pi-a nên họ không rời xa được…

- Mời 3 HS nối tiếp đọc 3 đoạn của bài. 

- Theo em, phong tục trên nói lên tình cảm của người Ê-ti-ô-pi-a đối với quê hương?

*GV chốt ý như SGV. 

HĐ4: - Luyện đọc lại:
- Hướng dẫn HS cách đọc.

- Mời 2 nhóm, mỗi nhóm 3 em phân vai thi đọc đoạn 2. 

- Mời 1 em đọc cả bài.

- Nhận xét, bình chọn nhóm đọc hay.
Kể chuyện
- GV nêu nhiệm vụ: SGK.

- Hướng dẫn HS kể lại câu chuyện theo tranh. 

- Yêu cầu HS quan sát tranh, sắp xếp lại theo đúng trình tự câu chuyện.

- Gọi HS nêu kết quả.

- Yêu cầu cả lớp lắng nghe và nhận xét.

- Yêu cầu từng cặp HS dựa tranh đã được sắp xếp thứ tự để tập kể.

- Gọi 4 HS tiếp nối nhau thi kể trước lớp theo 4 bức tranh.

- Gọi 1HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Nhận xét bình chọn HS kể hay nhất.

4. Củng cố:     
- Nhận xét đánh giá tiết học.
5. Dặn dò:  
- Khuyến khích HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe.
	- HS hát.

  2 HS đọc bài – trả lời câu hỏi.

- Cả lớp theo dõi.

- HS khác nhận xét bạn 
- HS biểu dương bạn (vỗ tay).
- HS nhắc lại tên bài.

- Lớp lắng nghe GV đọc bài. 
- Lớp nối tiếp nhau đọc từng câu trước lớp. Luyện đọc các từ ở mục A.

- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài.

- Tìm hiểu nghĩa của các từ: Cung điện, khâm phục, khách du lịch, sản vật.

- HS đọc đoạn.

- Cả lớp đọc đồng thanh.
· Lớp đọc thầm đoạn 1.
+ Vua mời họ vào cung, mở tiệc chiêu đãi họ.

+ Viên quan bảo họ cởi giày ra để họ cạo sạch đất ở đế giày.

- HS đọc thầm phần cuối đoạn 2. 
+ Vì họ coi đất quê hương là thứ thiêng liêng, cao quý nhất. 

 3 em nối tiếp đọc 3 đoạn của bài.

- Họ coi đất đai của Tổ quốc là tài sản quý giá, thiêng liêng nhất.
- Lớp lắng nghe GV đọc mẫu. 

- Các nhóm thi đọc phân theo vai.

  1 HS đọc cả bài.

- Lớp lắng nghe bình chọn.

- Lắng nghe nhiệm vụ tiết học.
- Cả lớp quan sát tranh minh họa, sắp xếp lại đúng trình tự của câu chuyện.

  2 HS nêu kết quả, cả lớp nhận xét bổ sung.

- Từng cặp tập kể chuyện,

  4 em nối tiếp kể theo 4 bức tranh.

  1 HS kể toàn bộ câu chuyện.

- Lớp theo dõi bình chọn. 
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.
- HS về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe.


......................................................
Toán   (Tiết 51)
    BÀI TOÁN GIẢI BẰNG 2 PHÉP TÍNH  (tiếp theo)
I. Mục tiêu: 

- Bước đầu biết giải và trình bày bài giải bài toán giải bằng hai phép tính.

- GDHS tính cẩn thận trong khi làm bài.

II. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định: Hát.

2. Bài cũ:

- Mời 2 HS làm trên bảng làm bài 2, 3. SGK.
- GV nhận xét đánh giá.

3. Bài mới:  

- Giới thiệu bài: 
     Bài toán giải bằng 2 phép tính  (tt)
HĐ 1: Hướng dẫn thực hành.

Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu. 
- Ghi tóm tắt lên bảng:
  Thứ bảy:    6 xe

  Chủ nhật:                                  ? xe

- Gọi 2HS dựa vào tóm tắt đọc lại bài toán. 

- Yêu cầu HS nêu điều bài toán cho biết và điều bài toán hỏi.     

- Nêu câu hỏi:

+ Bước 1 ta đi tìm gì?
+ Khi tìm ra kết quả ở bước 1 thì bước 2 ta tìm gì?  
- Hướng dẫn HS thực hiện tính ra kết quả và cách trình bày bài giải như SGK. 

Luyện tập:
Bài 1:
- Gọi HS nêu bài tập.

+ Em hãy nêu điều bài toán đã cho biết và điều bài toán hỏi.

- Yêu cầu cả lớp vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán. 

- Yêu cầu lớp làm vào vở.

- Yêu cầu 1 HS lên bảng giải.

​- Cho HS đổi vở để KT bài nhau.

- Nhận xét đánh giá.
Bài 2:
- Yêu cầu HS nêu và phân tích bài toán. 

- Yêu cầu lớp giải bài toán vào vở.  

- Gọi 1 HS lên giải.

- Chấm vở 1 số em, chữa bài.

- Nhận xét. 

Bài 3: 

- Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài toán.

- Cả lớp làm vào vở.
- Gọi 1 HS lên bảng giải.

- Đổi chéo vở để kiểm tra.

- GV nhận xét đánh giá.

4. Củng cố:  

- Nhận xét đánh giá tiết học.

5. Dặn dò: 

- Dặn HS về nhà học và xem lại các bài tập đã làm.
	- HS hát.
  2 HS lên bảng làm. Lớp làm nháp.
- Lớp theo dõi GV giới thiệu bài.

  1 HS đọc.

- Quan sát tóm tắt để nêu điều bài cho biết và điều bài toán hỏi.

+ Tìm số xe đạp bán trong ngày chủ nhật:        (6 x 2) = 12 (xe)

+ Tìm số xe đạp cả hai ngày: 

6 + 12 =18 (xe)

  1 HS đọc bài toán.

- HS vẽ tóm tắt bài toán. 

- Cả lớp thực hiện làm vào vở. 

  1 HS lên trình bày bài giải, cả lớp nhận xét bổ sung.

Giải:
  Quãng đường từ chợ huyện đến bưu điện tỉnh dài là:    5 x 3 = 15  (km)

  Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài là:                  5 +15 = 20 (km)

                                        Đáp số: 20 km  

- HS đọc và vẽ tóm tắt bài toán. 

- Cả lớp thực hiện làm vào vơ.û

  1 HS lên giải, cả lớp nhận xét bổ sung.

Giải:
Số lít mật lấy từ thùng mật ong là:

24 : 3 = 8 (l)

Số lít mật còn lại là:

24 - 8 = 16 (l)

                           Đáp số: 16 lít mật ong
  1 HS nêu đề bài tập 3.

- Cả lớp thực hiện làm vào vở.

  1 HS lên giải.

 5 x 3 + 3 = 15 + 3      7 x 6 – 6 =  42 - 6 

                =  18                           =  36

- HS lắng nghe sửa sai (nếu có).

- HS lắng nghe.

- HS về nhà học và xem lại các bài tập đã làm.


*****************(*****************
Đạo đức   (Tiết 11)
THỰC HÀNH KỸ NĂNG GIỮA KÌ I

I. Mục tiêu:
- Ôn lại những kiến thức đã học.

- Kĩ năng lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp chuẩn mực trong các tình huống đơn giản trong tực tế cuộc sống.
II. Đồ dùng dạy học:
- Các loại tranh ảnh minh họa đã sử dụng ở các bài học trước. 
- Các phiếu ghi sẵn các tình huống trong bài ôn tập.
III.Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định: - Hát.
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:  - Giới thiệu bài.
Hướng dẫn ôn tập.
- Yêu cầu HS nhắc lại tên các bài học đã?

- Yêu cầu lớp hát bài hát về Bác Hồ.

- Trong cuộc sống và trong học tập em đã làm gì để bày tỏ lòng kính yêu Bác Hồ?

- Qua câu chuyện "Chiếc vòng bạc" Em thấy Bác Hồ là người như thế nào? 

- Hãy kể về những điều mà mình đã hứa và thực hiện lời hứa với mọi người? 

- Theo em nếu không giữ lời hứa sẽ có hại như thế nào? 

- GV nhận xét, kết luận
- Ôn  tập: Quan tâm chăm sóc ông bà cha mẹ.

- Khi người thân trong gia đình như ông, bà, cha, mẹ bị bệnh em chăm sóc như thế nào? 

- Vì sao chúng ta phải quan tâm giúp đỡ ông bà cha mẹ?  

- Em hãy kể một số công việc mà em tự làm?
- Theo em tự làm lấy việc của mình có tác dụng gì?

- GV nhận xét, kết luận.
- Em đã gặp những niềm vui, nỗi buồn nào trong cuộc sống? Những lúc như vậy em cảm thấy ra sao?

- Hãy kể một số câu chuyện nói về việc em hoặc bạn đã biết chia sẻ buồn vui cùng bạn?

- Mời lần lượt từng em nêu ý kiến qua từng bài.

- GV kết luận. 

4. Cũng cố: 
- Khi bạn bè có chuyện vui buồn, em cần chia sẻ cùng bạn để niềm vui được nhân lên, nỗi buồn được vơi đi. Mọi trẻ em đều có quyền được đối xử bình đẳng.
5. Dặn dò:
- Dặn về xem lại các bài đã học. 
	- HS hát.
- Cả lớp lắng nghe, nhắc lại tên bài.

- Nhắc lại tên các bài học. 

- HS hát bài hát có nội dung ca ngợi Bác Hồ.

- Lần lượt một số HS kể trước lớp.

- HS trả lời.
- HS kể.
- HS trả lời.
- HS kể về những công việc mình đã chăm sóc giúp đỡ ông bà, cha mẹ khi bị bệnh.
- HS trả lời.

- Một số em đại diện lên kể những việc mình tự làm trước lớp.

- Giúp chúng ta tự tin, có ý thức tự cố gắng, tự lập trong cuộc sống.
- HS trả lời.

- HS kể.

- Lớp trao đổi nhận xét và bổ sung nếu có.

- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

- HS về xem lại các bài đã học. 


..........................................................
Thứ ba ngày 5 tháng 11  năm 2019
Toán    (tiết 52)
     LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu: 
- Biết giải bài toán có hai phép tính. 

- GDHS yêu thích học toán.

II. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định: - Hát. 
2. Bài cũ:

- Y/c 2 HS lên bảng làm BT3/51 SGK.
- GV nhận xét. 

3. Bài mới: 

Giới thiệu bài:

HĐ 1: Luyện tập.

Bài 1: 

- Yêu cầu 2 em nêu bài tập 1.

- GV ghi tóm tắt bài toán.

         Có        :                    45 ô tô

         Rời bến:   18 ô tô và 17 ô tô.

         Còn lại :                    ... ô tô?

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

+ Muốn biết ở bến còn lại bao nhiêu ô tô ta cần biết gì? Làm thế nào để tìm được?

- Yêu cầu HS làm vào vở.

- Mời 1 HS lên bảng giải.

- GV nhận xét chữa bài.

Bài 3:
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu BT3.

- Treo BT3 đã ghi sẵn lên bảng.

- Yêu cầu HS làm vào vở.

- Gọi 1 HS lên bảng giải.

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.

- Yêu cầu lớp đổi chéo vở để kiểm tra. 

Bài 4:
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu BT4.

- GV yêu cầu HS làm ý a, b

- Gọi 2 HS lên bảng làm.

4. Củng cố:
- Nhận xét đánh giá tiết học.

5. Dặn dò: 
- Dặn về nhà học và làm bài tập.
	- HS hát.

  2 HS lên bảng làm BT3/51 SGK.

- Lớp theo dõi.  

- HS nhắc lại tên bài.

  2 HS nêu bài toán.

+ Có 45 ô tô, lần đầu rời bến 18 ô tô, lần sau rời bến thêm 17 ô tô.

+ Trên bến còn lại bao nhiêu ô tô?

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- Cả lớp làm vào vở rồi chữa bài.

Giải:
Cả 2 lần số ô tô rời bến là:

18 + 17 = 35 (ôtô)

Số ô tô còn lại là:

45 - 35 = 10 (ô tô)

                                     Đáp số: 10 ô tô
- HS đọc yêu cầu bài tập 3.

- Lớp thực hiện đặt đề bài toán dựa vào tóm tắt rồi làm bài vào vở. 

  1 HS giải bài trên bảng, lớp nhận xét chữa bài. 

- HS KT chéo bài nhau.

  2 HS nêu yêu cầu của BT.

- Làm bài cá nhân.

  2 HS lên bảng làm ý a và b.

- Chữa bài.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS về nhà học và làm bài tập.


*****************(*****************
Chính tả ( Tiết 21)

(Nghe - viết)   TIẾNG HÒ TRÊN SÔNG
I. Mục tiêu:
- Nghe viết chính xác, trình bày đúng bài tiếng hò trên sông. Biết viết hoa đúng các chữ cái đầu câu và tên riêng trong bài (Gái, Thu Bồn); ghi đúng các dấu câu (dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm lửng). 

- Trình bày đúng hình thức văn xuôi.
- Làm đúng bài tập điền tiếng có vần ong / oong. 

- Làm đúng BT3a có tiếng chứa âm đầu hoặc vần dễ lẫn: s / x.
II. Chuẩn bị
- Bảng lớp viết 2 lần các từ ngữ BT2.  
- Giấy khổ lớn để HS thi tìm nhanh BT3. 
III. Hoạt động dạy học:


	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định: - Hát.
2. Bài cũ:
- Gọi 2 HS lên bảng: Viết một số tiếng dễ viết sai ở bài trước. 

  - Nhận xét đánh giá.
 3. Bài mới:  - Giới thiệu bài:
HĐ 1:
Hướng dẫn viết chính tả: - Chuẩn bị:
- GV đọc bài mẫu. 

- Yêu cầu 3 HS đọc lại bài văn. 

+ Bài chính tả có mấy câu?
+ Những chữ nào trong đoạn văn cần viết hoa?

- Yêu cầu đọc thầm lại bài chính tả và viết các tiếng khó vào bảng con.
- GV nhận xét đánh giá.

- Đọc cho HS viết vào vở. 

- Đọc lại để HS dò bài, soát lỗi.

- Chấm, chữa bài.

HĐ 2: 
- Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài 2: (BT2b).
- Nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở bài tập.

- Gọi 2 HS lên bảng thi làm đúng, nhanh.

- Nhận xét tuyên dương. 

- Gọi HS đọc lại lời giải đúng và ghi nhớ chính tả.

Bài 3:

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập 3a.

- Chia nhóm, các nhóm thi làm bài trên giấy, xong đại diện nhóm dán bài trên bảng lớp, đọc kết quả.

- GV cùng HS nhận xét, tuyên dương.

- Gọi 1 HS đọc lại kết quả.

- Cho HS làm bài vào VBT.
4. Củng cố: 
- Nhắc HS sửa lỗi đã mắc trong bài.
- GV nhận xét đánh giá tiết học.
5. Dặn dò: 
​- Dặn về nhà làm bài và xem bài mới.
	- HS hát.

  2 HS lên bảng viết.
- HS nhận xét.

- HS biểu dương bạn.
- HS nhắc lại tên bài.

- Cả lớp theo dõi SGK. 
  3 HS đọc lại.
+ Bài chính tả này có 4 câu.

+ Viết hoa chữ cái đầu đoạn văn và tên riêng (Gái, Thu Bồn).

- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực hiện viết vào bảng con.  
- Cả lớp nghe và viết bài vào vở. 

- Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì.

  2 HS nêu yêu cầu của bài.

- HS làm vào vở. 

  2 HS lên bảng thi làm bài, cả lớp bình chọn bạn làm đúng và nhanh.

  2 HS đọc lại lời giải đúng. 
  1 HS đọc yêu cầu bài.

- Các nhóm thi làm bài trên giấy.

- Đại diện nhóm dán bài lên bảng, đọc kết quả. 
- Lớp bình chọn nhóm làm đúng nhất.

  1 HS đọc lại kết quả.

- Cả lớp làm bài vào VBT theo lời giải đúng.

- HS lắng nghe tiếp thu.
- HS về nhà, làm bài và xem bài mới.


*****************(*****************
Tự nhiên và xã hội
 Thực hành:

PHÂN TÍCH VÀ VẼ SƠ ĐỒ MỐI QUAN HỆ HỌ HÀNG

I.  Môc tiªu:

    *Sau bµi häc, häc sinh cã kh¶ n¨ng:

- Ph©n tÝch mèi quan hÖ hä hµng trong t×nh huèng cô thÓ

- BiÕt c¸ch x​ng h« ®óng ®èi víi nh÷ng ng​êi hä hµng néi, ngo¹i

- VÏ ®​îc s¬ ®å hä hµng néi, ngo¹i

- Dïng s¬ ®å giíi thiÖu cho ng​êi kh¸c vÒ hä néi, ngo¹i cña m×nh

II.  §å dïng d¹y häc:



- ChuÈn bÞ s¬ ®å hä néi ngo¹i.



- Bót d¹, giÊy A4 ....

	III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.

Hoạt động của giáo viên.
	Hoạt động của học sinh.

	    1. æn ®Þnh tæ chøc: (2’)
- Cho häc sinh h¸t chuyÓn tiÕt.

    2. KiÓm tra bµi cò: (1’)
- KiÓm tra sù chuÈn bÞ bµi ë nhµ cña häc sinh.

    3. Bµi míi: (30’)
a) Khëi ®éng: 

? Trß ch¬i ®i chî mua g×? Cho ai?

- H​íng dÉn häc sinh ch¬i.

- Trß ch¬i kÕt thóc

b) NhËn biÕt mèi quan hÖ hä hµng qua tranh vÏ:

- Y/C HS lµm viÖc trªn phiÕu häc tËp

- Cho HS lµm viÖc theo nhãm

*Giao nhiÖm vô:

- Quan s¸t h×nh trang 42 vµ TL c©u hái:

    ? Ai lµ con trai, con g¸i cña «ng bµ?

    ? Ai lµ con d©u, con rÓ cña «ng bµ?

    ? Ai lµ ch¸u néi, ch¸u ngo¹i cña «ng bµ?

    ? Nh÷ng ai thuéc hä néi cña Quang?

    ? Nh÷ng ai thuéc hä ngo¹i cña H​¬ng?

- Yªu cÇu HS ®æi chÐo phiÕu häc tËp

- Gäi c¸c nhãm lªn tr×nh bµy

- Bæ sung, nhËn xÐt 

=> KÕt luËn:

+ §©y lµ gia ®×nh 3 thÕ hÖ ®ã lµ «ng bµ, bè mÑ vµ c¸c con.

+ ¤ng bµ cã mét con g¸i vµ mét con trai, mét con d©u vµ mét con rÓ, 2 ch¸u néi vµ hai ch¸u ngo¹i

    4. Cñng cè, dÆn dß: (2’)
- VÒ nhµ chuÈn bÞ tranh ¶nh vÒ gia ®×nh m×nh ®Ó vÏ s¬ ®å tiÕt sau
	- H¸t chuyÓn tiÕt.

a) Khëi ®éng: 

- HS ch¬i ®øng thµnh vßng trßn ®Õm tõ 1-> hÕt 

- Líp th¶o luËn nhãm 6

- Nhãm tr​ëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n lµm theo nhiÖm vô gi¸o viªn yªu cÇu. Cö th​ kÝ ghi tr¶ lêi c¸c c©u hái vµo phiÕu bµi tËp

b) NhËn biÕt mèi quan hÖ hä hµng qua tranh vÏ:

- Lµm trªn phiÕu häc tËp.

*NhËn nhiÖm vô:

- Quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái.

    + Con g¸i cña «ng bµ lµ mÑ H​¬ng, con trai lµ bè Quang

    + MÑ Quang lµ con d©u, bè Quang lµ con rÓ

    + Quan vµ Thuû lµ ch¸u néi, H​¬ng vµ Hång lµ ch¸u ngo¹i cña «ng bµ

    + Hä néi cña Quang: ¤ng bµ, bè mÑ H​¬ng vµ H​¬ng

    + ¤ng bµ, bè mÑ Quang vµ anh em Quang

- C¸c nhãm kiÓm tra lÉn nhau

- C¸c nhãm tr×nh bµy ý kiÕn

- NhËn xÐt, bæ sung.

- Nghe gi¶ng

- VÒ chuÈn bÞ bµi cho tiÕt sau.


*****************(*****************
                                                           Thủ công(11)

GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA 

I. Mục tiêu:

- Gấp, cắt, dán được bông hoa. Các cánh của bông hoa tương đối đều nhau.

- Với HS khéo tay :

+ Gấp, cắt, dán được bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. Các cánh của mỗi bông hoa đều nhau.

+ Có thể cắt được nhiều bông hoa. Trình bày đẹp. 

II. Đồ dùng dạy học:

                                  - Tranh quy trình

                                  - Giấy thủ công, hồ, bút màu.

III. Các họat động dạy - học chủ yếu:

	Giáo viên
	Học sinh

	1. Bài cũ:

- Kiểm tra đồ dùng học tập của HS.

- Nhận xét.

2. Bài mới : Giới thiệu bài.

* HĐ1: Thực hành.

- Gợi ý lại quy trình. 

- Nêu yêu cầu: Gấp, cắt, dán bông hoa.

- GV đi theo từng tổ gợi ý HD thêm :

- Khỏang cách giữa các cánh cách đều nhau.

- Sau khi trang trí xong HD các em trang trí có sáng tạo để bông hoa hoặc lọ hoa gây nhiều ấn tượng 

- Sắp xếp hợp lí đan xen các màu và các hoa có số cánh khác nhau.

- Dán, vẽ thêm lá, giỏ hoa.

- Gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh

* HĐ2: Trình bày SP. 

- HD cách đánh giá nhận xét.

3. Củng cố - Dặn dò: 

- Nhận xét tiết học.
	- HS trình bày đồ dùng  HT.

- HS thực hành theo nhóm 4.

- 1HS đọc phần ghi nhớ nói lại quy trình gấp, cắt,  dán.

- Dành cho HS khéo tay.

- Đại diện các nhóm trình bày SP.

- Chuẩn bị dụng cụ giờ sau.


*****************************************

Thứ tư ngày 6  tháng 11  năm 2019
Tập đọc   (Tiết 33)
VẼ QUÊ HƯƠNG
I. Mục tiêu: 

- Bước đầu biết đọc đúng nhịp thơ và bộc lộ niềm vui qua giọng đọc.
- Hiểu ý nghĩa của bài: Ca ngợi vẻ đẹp của quê hương và thể hiện tình yêu quê hương đất nước tha thiết của 1 bạn nhỏ. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK; thuộc 2 khổ thơ trong bài; HS khá, giỏi thuộc cả bài thơ).
GDKNS:  Giáo dục HS yêu quý mảnh đất  quê hương của chúng ta.
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK.

- Bảng phụ viết bài thơ để hướng dẫn HS HTL.

III. Hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định: - Hát.
2. Bài cũ:

- Gọi 3 HS nối tiếp kể lại câu chuyện           

“ Đất quý, đất yêu”

- Nhận xét đánh giá.

3. Bài mới: 
Giới thiệu bài: - Vẽ quê hương.
HĐ 1: Luyện đọc: 

- GV đọc bài thơ.

- Yêu cầu HS đọc từng câu thơ. GV sửa sai.

- Gọi HS đọc từng khổ thơ trước lớp.

- Giúp HS hiểu nghĩa từng từ ngữ mới trong bài: sông máng, cây gạo
- Yêu cầu HS đọc từng khổ thơ trong nhóm.

- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài. 

HĐ 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài:

- Mời 1 em đọc bài , yêu cầu cả lớp đọc thầm  bài thơ trả lời câu hỏi:

+ Kể tên những cảnh vật được tả trong bài thơ?
- Yêu cầu lớp đọc thầm lại toàn bài thơ. 
+ Cảnh vật quê hương được tả bằng nhiều màu sắc. Hãy kể những màu sắc đó?

+ Vì sao bức tranh quê hương rất đẹp? Hãy chọn câu trả lời mà em cho là đúng nhất? 
- GV kết luận.

GDKNS:   Chúng ta cần phải yêu quý quê hương mình.
HĐ 3: - Học thuộc lòng bài thơ:

- Hướng dẫn đọc diễn cảm từng đoạn và cả bài.

- Y/c đọc thuộc lòng từng khổ rồi cả bài thơ. 

- Y/c HS thi đọc thuộc lòng từng khổ và cả bài thơ.

- Theo dõi bình chọn em đọc tốt nhất. 

4. Củng cố:
- Nhận xét đánh giá tiết học.
5. Dặn dò: 
- Dặn về nhà học bài và xem bài mới.
	- HS hát.
  3 HS tiếp nối kể lại các đoạn của câu chuyện và TLCH.

- Lớp theo dõi, HS nhắc lại tên bài.

- Lắng nghe GV đọc mẫu.

- Nối tiếp nhau đọc mỗi em 2 dòng thơ. Luyện đọc các từ ở mục A.

- Nối tiếp đọc từng khổ thơ trước lớp. 

- Tìm hiểu nghĩa của từ theo hướng dẫn của GV.

- Luyện đọc theo nhóm.
- Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ.

  1 HS đọc bài, cả lớp đọc thầm cả bài thơ.

+ Là: tre, lúa, sông máng, trời mây, ngói mới, trường học, mặt trời.
- Cả lớp đọc thầm lại cả bài thơ.

+ Tre xanh, lúa xanh, sông máng xanh mát, trời mây xanh ngắt, ngói mới đỏ tươi, trường học đỏ thắm.
- HS thảo luận theo nhóm, sau đó đại diện từng nhóm nêu ý kiến chọn câu trả lời đúng nhất. 
- Lớp nhận xét bổ sung.
- Đọc từng đoạn rồi cả bài theo hướng dẫn của GV.

  4 em đại diện đọc tiếp nối 4 khổ thơ.

- Thi đọc thuộc lòng cả bài thơ. 
- Lớp theo dõi, bình chọn bạn đọc tốt. 

- HS lắng nghe tiếp thu.

- HS về nhà học bài và xem bài mới.


*****************(*****************
Toán  (Tiết 53) 
BẢNG NHÂN 8

I. Mục tiêu: 
- Củng cố kĩ năng học thuộc bảng nhân 8.

- Biết vận dụng bảng nhân 8 vào giải toán.
- Giải toán nhanh đúng, gây hứng thú trong học tập.
II. Đồ dùng dạy học:
- Các tấm bìa 8 chấm tròn.
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định: - Hát. 
2. Bài cũ:

- Gọi 2 HS lên bảng làm BT.

- GV nhận xét.

3. Bài mới: - GV giới thiệu bài: 
Bảng nhân 8.
HĐ 1: - Khai thác:
* Lập bảng nhân 8:

- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi: Tìm trong các bảng nhân đã học xem có những phép nhân nào có thừa số 8?

- Mời các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

+ Khi ta thay đổi thứ tự các thừa số trong một tích thì tích như thế nào?

- Yêu cầu các nhóm trở lại thảo luận: Dựa vào kiến thức đó, hãy thay đổi thứ tự các TS trong một tích của các phép nhân vừa tìm được.

- Mời HS nêu kết quả.
- Yêu cầu HS tính:  8 x 1 = 8
+ Vì sao em tính được kết quả bằng 8.

- GV ghi bảng: 8 x 2 = 16      8 x 5 = 40
                        8 x 3 = 24       8 x 6 = 48 
                        8 x 4 = 32       8 x 7 = 56
+ Em có nhận xét gì về tích của 2 phép tính liền nhau?

+ Muốn tính tích liền sau ta làm thế nào?

- yêu cầu HS làm việc cá nhân: Lập tiếp các phép tính còn lại.

- Gọi HS nêu kết quả, GV ghi bảng để được bảng nhân 8.

- Tổ chức cho HS đọc và ghi nhớ bảng nhân 8 vừa lập được.
HĐ 2: - Luyện tập
Bài 1:

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- Cho HS làm bài trên phiếu học tập. 1 em làm trên tờ phiếu to.

- Mời HS nêu kết quả.

- GV nhận xét chữa bài.

 Bài 2: (cột 1, 2, 4).
- Yêu cầu HS nêu bài toán.

- Gọi 1 HS lên bảng ghi tóm tắt.

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Gọi 1 HS lên giải.

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.

Bài 3: 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài 3.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi HS nêu miệng kết quả.

- GV nhận xét chữa bài.

4. Củng cố:
- Nhận xét đánh giá tiết học.

5. Dặn dò: 
- Dặn về nhà học và làm bài tập.
	- HS hát.

  2 HS lên bảng làm BT. Lớp làm VBT.

- HS nhắc lại tên bài.

- Các bảng nhân đã học: 
2, 3, 4, 5, 6, 7.

- Từng cặp thảo luận theo y/c của GV.

- Đại diện từng nhóm nêu kết quả thảo luận. Cả lớp nhận xét bổ sung.

+ Khi ta thay đổi các thừa số trong một tích thì tích của nó không đổi.

- Các nhóm trở lại làm việc.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả, cả lớp nhận xét bổ sung: 

+ Vì số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.
+ Tích của 2 phép tính liền nhau hơn kém nhau 8 đơn vị.

+ ...ta lấy tích liền trước cộng thêm 8.

- Tương tự hình thành các công thức còn lại của bảng nhân 8.

  1 số em nêu kết quả, cả lớp nhận xét bổ sung. 

- HS đọc và ghi nhớ bảng nhân 8.

  1 HS nêu yêu cầu của bài.
- HS làm bài trên phiếu.1 em làm trên tờ phiếu to.

- Nêu kết quả bài làm, lớp nhận xét bổ sung.
  2 HS đọc bài toán, cả lớp theo dõi.

- 1 HS lên tóm tắt bài toán:

+ Mỗi can có 8 lít dầu.

+ 6 can có bao nhiêu lít dầu. 

- Cả lớp làm bài vào vở.

  1 HS lên bảng giải bài, cả lớp nhận xét chữa bài. 

  1 HS nêu bài tập 3: Đếm thêm 8 rồi điền vào ô trống.

- HS tự làm bài rồi chữa bài.

- HS nêu kết quả, lớp bổ sung.
- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS về nhà học và làm bài tập.


*****************(*****************
Tập viết:   (Tiết11)   

   ÔN CHỮ HOA  G              
[image: image1.png]


(tt)
I. Mục tiêu:
- Viết đúng chữ hoa G (1 dòng Gh), Ô, T (1 dòng).

- Viết đúng tên riêng: Ghềnh Ráng bằng chữ cỡ nhỏ.
- Viết câu cao dao:           Ai về đến huyện Đông Anh
Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương .
II. Chuẩn bị 
- Mẫu chữ hoa   G, R, Đ.[image: image2.png]
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- Mẫu chữ tên riêng và câu ca dao viết trên dòng kẻ ô li.

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định: - Hát.

2. Bài cũ:

- Kiểm tra bài viết ở nhà của HS.

- GV nhận xét.

3. Bài mới: - Giới thiệu bài. 
Ôn chữ hoa G

Hướng dẫn HS viết trên bảng con:
a)Luyện viết chữ hoa.
- Yêu cầu tìm các chữ hoa có trong bài. 

- Viết mẫu và nhắc lại cách viết từng chữ.

G, R, Đ

- Yêu cầu HS luyện viết vào bảng con chữ:

Gh, R, Đ.
b)Luyện viết từ ứng dụng (tên riêng).

- Yêu cầu HS đọc từ  ứng dụng.     

- Giới thiệu về Ghềnh Ráng (còn gọi là Mộng Cầm) là một thắng cảnh ở Bình Định, là một bãi tắm đẹp của nước ta.

- Viết mẫu tên riêng theo cỡ nhỏ.

- Yêu cầu HS tập viết trên bảng con.

c)Luyện viết câu ứng dụng.

- Yêu cầu 2 HS đọc câu ứng dụng.

- Giúp HS hiểu nội dung câu ca dao.

- Yêu cầu luyện viết những tiếng có chữ hoa (Ai, Ghé) là chữ đầu dòng và (Đông Anh, Loa Thành, Thục Vương) tên riêng.

Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết: 

- Nêu yêu cầu, cho HS viết vào vở: 

- Nhắc nhở HS về tư thế ngồi, cách viết các con chữ và câu ứng dụng đúng mẫu. 

Chấm chữa bài.  

4. Củng cố:  

- Nhận xét cách viết của 1 số em chưa tốt. 

- GV nhận xét tiết học.

5. Dặn dò: 
- Dặn về nhà luyện viết thêm.
	- HS hát.
- HS nhắc lại tên bài.

- Các chữ hoa có trong bài: 

G (Gh), R, A, Đ, L, T, V.

- Lớp theo dõi.

- Cả lớp thực hiện viết vào bảng con.

  1 HS đọc từ ứng dụng: Ghềnh Ráng.

- Lắng nghe để hiểu thêm về  một bãi biển là danh lam thắng cảnh của đất nước ta.

- Luyện viết từ ứng dụng vào bảng con.

  2 HS đọc câu ứng dụng:

- Lắng nghe

- Lớp luyện viết trên bảng con các từ: Ai, Ghé, Đông Anh, Loa Thành, Thục Vương. 

- Lớp thực hành viết vào vở theo hướng dẫn của GV. 

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS về nhà luyện viết thêm.


*****************(*****************
Tự nhiên xã hội (tiết 22)
Thực hành:

PHÂN TÍCH VÀ VẼ SƠ ĐỒ MỐI QUAN HỆ HỌ HÀNG.

(TiÕp theo)

I.  Môc tiªu:

    *Sau bµi häc, häc sinh cã kh¶ n¨ng:

- Ph©n tÝch mèi quan hÖ hä hµng trong t×nh huèng cô thÓ

- BiÕt c¸ch x​ng h« ®óng ®èi víi nh÷ng ng​êi hä hµng néi, ngo¹i

- VÏ ®​îc s¬ ®å hä hµng néi, ngo¹i

- Dïng s¬ ®å giíi thiÖu cho ng​êi kh¸c vÒ hä néi, ngo¹i cña m×nh

II.  §å dïng d¹y häc:



- ChuÈn bÞ s¬ ®å hä néi ngo¹i.



- Bót d¹, giÊy A4 ....

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.

	Hoạt động của giáo viên.
	Hoạt động của học sinh.

	c) VÏ s¬ ®å mèi quan hÖ hä hµng:

- H​íng dÉn c¸c thÕ hÖ cña gia ®×nh trong tranh

    ? Gia ®×nh trong tranh cã mÊy thÕ hÖ?

    ? ¤ng bµ Quang cã bao nhiªu ng​êi con?

    ? §ã lµ ai?

    ? Ai lµ con d©u? RÓ?

*VÏ s¬ ®å:

¤ng bµ


Bè cña Quang            MÑ cña H​¬ng


MÑ cña Quang             Bè cña H​¬ng

Quang    Thuý            H​¬ng    Hång

*VÏ s¬ ®å gia ®×nh m×nh:

- Yªu cÇu líp lµm viÖc c¸ nh©n 

- Gäi 1 sè HS lªn b¶ng giíi thiÖu s¬ ®å

=> KÕt luËn: CÇn t«n träng lÔ phÐp víi «ng bµ, c« b¸c, d×, cËu,... th​¬ng yªu ®ïm bäc anh chÞ em.

*Trß ch¬i: “XÕp h×nh gia ®×nh vµ liªn hÖ”
- GV phæ biÕn luËt ch¬i:

- Yªu cÇu häc sinh vÏ s¬ ®å.

- Quan s¸t c¸c nhãm tr¶ lêi

- Tæng kÕt, nhËn xÐt 

*Yªu cÇu vÏ s¬ ®å gia ®×nh m×nh

- Gäi häc sinh giíi thiÖu cïng c¸c b¹n.

- NhËn xÐt, bæ sung thªm (hoÆc lÊy mét vÝ dô)

4. Cñng cè, dÆn dß: (2’).
- VÒ nhµ s​u tÇm nhiÒu tranh ¶nh nãi vÒ g® vµ c¸c thÕ hÖ trong gia ®×nh

- ChuÈn bÞ bµi sau: “Phßng ch¸y khi ë nhµ”.
	*VÏ s¬ ®å mèi quan hÖ hä hµng:

- Gåm m​êi ng​êi vµ 3 thÕ hÖ

- ¤ng bµ vµ Quang cã 2 con

- §ã lµ: bè Quang vµ mÑ H​¬ng

- MÑ H​¬ng lµ con d©u, bè H​¬ng lµ con rÓ

- Häc sinh quan s¸t s¬ ®å

- HS nh×n s¬ ®å nªu l¹i mèi quan hÖ cña mäi ng​êi trong gia ®×nh

- Líp nhËn xÐt, bæ sung

- HS vÏ s¬ ®å ®iÒn tªn c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh m×nh

- HS lªn b¶ng nãi líp cïng nghe vµ nªu nghÜa vô cña m×nh ®èi víi «ng bµ, cha mÑ, anh chÞ em

- Nghe, ghi nhí

- Nghe h​íng dÉn 

- C¸c em vÏ s¬ ®å:

- C¸c nhãm tr¶ lêi.

¤ng bµ


   Bè, mÑ Nam             Bè, mÑ Linh


         Nam                         Linh
- ¤ng bµ cã 2 ng​êi con: Bè Nam vµ mÑ Linh

- C¸c nhãm lªn tr×nh bµy trªn s¬ ®å cña nhãm vÒ  mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh viªn.

- HS lµm viÖc c¸ nh©n, Tr×nh bµy tr​íc líp

- S​u tÇm tranh, ¶nh vÒ gia ®×nh vµ c¸c thÕ hÖ....

- Chu©nt bÞ bµi cho tiÕt sau.


                                              *****************(*****************

Thứ năm ngày 7  tháng 11  năm 2019
Luyện từ và câu  (tiết 11)

TỪ NGỮ VỀ QUÊ HƯƠNG - ÔN TẬP CÂU AI? LÀM GÌ?

I. Mục tiêu:
- Hiểu và sếp đúng vào hai nhóm một số từ ngữ về quê hương (BT1).

- Biết dùng từ cùng nghĩa thích hợp thay thế từ quê hương trong đoạn văn (BT2)
- Nhận biết được các câu theo mẩu Ai làm gì? Và tìm được bộ phận câu trả lời câu hỏi: - Ai? - Làm gì? (BT3). 
- Đặt được 2-3 câu theo mẩu Ai? - Làm gì? Với 2-3 từ ngữ cho trước (BT4).

- GDHS yêu thích học tiếng Việt.
GD BVMT:- Giáo dục tình cảm yêu quý quê hương.
II. Đồ dùng dạy học: 
- Ba tờ giấy to trình bày bài tập 1. 
- Bảng lớp kẻ sẵn bài tập 3 (2 lần).
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định:  - Hát

2. Bài cũ:

- Kiểm tra VBT một số em.

- GV nhận xét.
3. Bài mới: 
Giới thiệu bài: -Ôn tập câu: Ai? Làm gì?
Hướng dẫn làm bài tập:

Bài 1:

- Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài.

- Yêu cầu cả lớp làm vào vở bài tập.

- Gọi 3 HS  lên làm vào 3 tờ giấy to dán sẵn trên bảng.

- GV nhận xét chốt lại lời giải đúng.

Bài 2:

- Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài.

- Yêu cầu HS làm bài vào VBT. 

- Gọi HS nêu kết quả.

- Gọi 3 HS đọc lại đoạn văn với sự thay thế của 3 từ được chọn.

- GV nhận xét, tuyên dương. 

HĐ 3: Bài 3:
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài.

- Yêu cầu cả lớp làm vào VBT.
- Nhận xét và chốt lại lời giải đúng.
       Ai?                 làm gì?

     Cha      làm cho tôi chiếc chổi cọ. 

      Mẹ      đựng hạt giống đầy chiếc lá cọ. 

   Chị tôi   đan nón lá cọ.

Bài 4:
- Gọi 2 HS nêu yêu cầu. 
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu bài tập. 

- Gọi HS nêu kết quả. 

4. Củng cố:

- GV nhận xét đánh giá tiết học.

5. Dặn dò
	- HS hát

- Lớp theo dõi.

- HS nhắc lại tên bài.

  1 HS nêu yêu cầu bài tập. 
- Thực hành làm bài tập vào vở.

  3 HS lên bảng làm bài. 
- Cả lớp bổ sung:

  1 HS đọc bài tập 2. Lớp theo dõi và đọc thầm theo.

- Cả lớp làm bài.

  3 HS nêu kết quả, cả lớp nhận xét bổ sung.
  3 HS lần lượt đọc lại đoạn văn đã thay thế từ được chọn.

  2 HS đọc nội dung bài tập 3.

- Cả lớp làm bài vào VBT.

  3 em nêu kết quả làm bài.

- Cả lớp nhận xét bài làm của bạn.
  2 HS nêu yêu cầu bài tập. 

- HS làm bài cá nhân. 

- HS nêu kết quả: Ai? - làm gì?
+ Bác nông dân đang cày ruộng.

+ Em trai tôi đang chơi bóng đá ngoài sân. 

+ Những chú gà con đang mổ thóc ngoài sân.

+ Đàn cá đang bơi lội tung tăng.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS về  làm các bài tập vào vở và chuẩn bị bài mới.


*****************(*****************
                                                          Toán   (Tiết 54)

LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu: 
- Thuộc bảng nhân 8 và vận dụng được trong tính giá trị biểu thức, trong giải toán.

- Nhận biết tính chất giao hoán của phép nhân với ví dụ cụ thể.

- Làm được Bt 1, 2  (cột a), 3, 4.
II. Chuẩn bị:
- Bảng phụ ghi sẵn sơ đồ tóm tắt bài tập 3.

III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định: - Hát. 
2. Bài cũ:

- Gọi 2 HS lên bảng làm BT.

- GV nhận xét.
3. Bài mới: - GV giới thiệu bài: 
Luyện tập.
HĐ 1: - Hướng dẫn luyện tập
Bài 1:

- GV gọi HS nêu yêu cầu.
- GV yêu cầu tính nhẩm sau nêu kết quả.
- GV nhận xét, sửa sai.

- Yêu cầu HS nêu nhận xét về kết quả của từng cột tính trong ý:  b.

- GV kết luận: Khi ta đổi chỗ các thừa số trong 1 tích thì tích không thay đổi.
 Bài 2: 
- GV gọi HS nêu yêu cầu. 

- GV yêu cầu làm bảng con.
- GV nhận xét.

Bài 3: 
- Gọi HS nêu yêu cầu bài.

- GV hướng dẫn phân tích làm vào vở.
- GV theo dõi HS làm.
- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét.

Bài 4:

- GV gọi HS nêu yêu cầu.
- GV hướng dẫn HS làm.

- GV nhận xét, sửa sai.

4. Củng cố:
- Nhận xét đánh giá tiết học.

5. Dặn dò: 
- Dặn về nhà học và làm bài tập.
	- 2 HS lên bảng làm BT. Lớp làm VBT

- HS khác nhận xét bạn 
- HS biểu dương bạn (vỗ tay).
- HS nhắc lại tên bài. 
  2 HS nêu yêu cầu BT.
- HS tính nhẩm.

- Nêu kết quả:
a)   8 x 1 = 8           8 x 5 = 40.

      8 x 2 = 16         8 x 7 = 56..
b)   2 x 8 = 16         8 x 4 = 32
      8 x 2 = 16         4 x 8 = 32..

- HS nêu.

  2 HS nêu yêu cầu BT. 

- HS làm bản con ý: a
 8 x 3+8 = 24+8         8 x 4+8 = 32+8

              =  32                          =  40

- 2 HS nêu yêu cầu BT.
- HS phân tích làm bài toán.
- HS làm vào vở. 
- HS nhận xét.
giải:
Số mét dây điện cắt đi là:

8 x 4 = 32 (m)

Số mét dây điện còn lại là:
50 - 32 = 18 (m)

                                    Đáp số: 18m
- 2 HS nêu yêu cầu BT.
- HS làm vào vở. 
- HS nhận xét.
 a)                  8 x 3  =  24 (ô vuông)

 b)                  3 x 8  =  24 (ô vuông)

- Nhận xét:    8 x 3   =   3 x 8.
- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS về nhà học và làm bài tập.


*****************(*****************
Chính tả   (Tiết22)
(Nhớ - viết) VẼ QUÊ HƯƠNG
I. Mục tiêu:   
- HS nhớ - viết chính xác một đoạn  trong bài "Vẽ quê hương ".

- Luyện đọc, viết đúng một số chữ chứa âm đầu dễ lẫn s / x.

- Giáo dục HS cẩn thận, có ý thức rèn chữ giữ vở. 

II. Chuẩn bị:
- Băng giấy viết nội dung BT2. 
- VBT.

III. Hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định: - Hát.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Mời 2 HS lên bảng viết chữ ghi tiếng có vần: ươn / ương.
- Nhận xét đánh giá.
3. Bài mới: - Giới thiệu bài: 

Vẽ quê hương
HĐ 1: - Hướng dẫn viết chính tả:

- Đọc đoạn thơ trong bài: từ đầu đến Em tô đỏ thắm.
- Yêu cầu 2 HS đọc thuộc lòng lại.

- Lớp theo dõi đọc thầm theo, trả lời câu hỏi:

+ Vì sao bạn nhỏ lại thấy bức tranh quê hương rất đẹp? 

+ Những từ nào trong bài chính tả cần viết hoa?

- Yêu cầu lấy bảng con viết các tiếng khó. 

- Yêu cầu HS nhớ - viết đoạn thơ vào vở.  

- Theo dõi uốn nắn cho HS. 

- Chấm, chữa bài.

HĐ 2: - Hướng dẫn làm bài tập: 

Bài 2: 2a
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu.
- Yêu cầu HS tự làm vào VBT.
- Dán 3 băng giấy lên bảng, gọi 3 HS lên thi làm bài, đọc kết quả.

- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

- Gọi 3 - 4 em đọc lại bài làm trên bảng.
4. Dặn dò:
- Dặn về nhà làm BT và viết lại bài viết.
	- HS hát.

  2 HS lên bảng viết, cả lớp viết vào bảng con. 

- Cả lớp theo dõi nhận xét.

- HS nhắc lại tên bài. 
- HS chú ý.

  2 HS đọc thuộc lòng lại.

+ Vì bạn nhỏ rất yêu quê hương. 

+ Chữ cái đầu câu, đầu dòng thơ, tên riêng. 

-  Lớp thực hiện viết vào bảng con.

- Cả lớp viết bài vào vở.

  1 HS đọc yêu cầu của bài.

- Cả lớp thực hiện vào VBT.

  3 HS làm bài trên bảng. 
- Lớp nhận xét  bài bạn.

- HS đọc lại bài trên bảng.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS về nhà làm BT và viết lại bài.


*****************(*****************
Thứ sáu ngày 8  tháng 11 năm 2019
Tập làm văn  ( Tiết 11) 

NGHE - KỂ: TÔI CÓ ĐỌC ĐÂU.(không dạy)
NÓI VỀ QUÊ HƯƠNG

I. Mục tiêu:
- Bước đầu biết nói về quê hương hoặc nơi mình đang ở (BT2).
- GDHS yêu quý quê hương của mình..   

II. Chuẩn bị
- Bảng phụ viết sẵn gợi ý nói về quê hương (BT2).
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định: - Hát
2. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 3 - 4 HS đọc lá thư đã viết ở tiết TLV tiết trước.
- GV nhận xét. 
3. Bài mới: - Giới thiệu bài:
Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 2: 
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài.
- GV đưa bảng phụ ghi nội dung gợi ý (SGK).
- Nhắc HS có thể dựa vào các câu hỏi gợi ý trên bảng để tập nói trước lớp.

- Yêu cầu HS tập nói theo cặp. 

- Mời một số HS trình bày bài trước lớp.     

- GV theo dõi nhận xét, sửa chữa.

- Thi nói về quê hương trước lớp.
- GV nhận xét chung
4. Củng cố:   
- Nhận xét đánh giá tiết học. 
5. Dặn dò: 
- Dặn về nhà chuẩn bị bài cho tiết sau.
	- HS hát.

  1 HS đọc.
- HS lắng nghe..

  1 HS nêu yêu cầu bài. 

- Nhẩm các câu hỏi gợi ý trên bảng để tập nói trước lớp. 

- Từng cặp tập nói về quê hương.

- HS nói trước lớp.

- Lớp theo dõi nhận xét, bổ sung.

  2 - 3 cặp thi nói trước lớp

- Lớp nhân xét, bình chọn bạn nói hay.

- HS lắng nghe.

- HS về học, chuẩn bị bài cho tiết sau.


*****************(*****************
Toán   (Tiết 55)

NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

I. Mục tiêu: 

- Đặt tính và tính nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số.   

- Vận dụng trong giải toán có phép nhân.

- GDHS Yêu thích học toán.       

II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ ghi tóm tắt nội dung bài tập 3.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ổn định: - Hát

2. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi 1 em lên bảng làm  BT.

- KT 1 số em về bảng nhân 8.

- Nhận xét đánh giá.

3. Bài mới: - Giới thiệu bài: 

HĐ 1: - Khai thác.

- Hướng dẫn thực hiện phép nhân.

- Ghi bảng:   123 x 2 =  ?

- Hướng dẫn đặt tính và tính như SGV.
- GV nêu phép nhân:   326 x 3 =  ? 

- Yêu cầu HS nhận xét đặc điểm phép tính.

- Yêu cầu dựa vào ví dụ 1 để đặt tính và tính ra kết quả.
- Gọi HS nhắc lại.
HĐ 2: - Luyện tập.
Bài 1: 

- Gọi 1 HS nêu bài tập 1. 

- Gọi 1 HS làm mẫu một bài trên bảng. 
- Yêu cầu HS tự tính kết quả.

- Gọi 4 HS lên tính, 1 HS 1 phép tính. 
- Yêu cầu lớp đổi chéo vở và chữa bài. 

- GV nhận xét đánh giá.

Bài 2: 

- Gọi 1 HS nêu đề bài.

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở ý: a.

- Yêu cầu đổi vở để chữa bài.

- Nhận xét bài làm của HS.
Bài 3: 
- Treo bảng phụ.

- Gọi HS đọc bài.

- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.  

- Gọi 1 HS lên bảng giải.

- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.

4. Củng cố: 
- GV nhận xét tiết học.

5. Dặn dò: 
- Dặn về nhà luyện thêm nhân số có 3 chữ số với 1 chữ số. 
- Chuẩn bị tốt bài mới.
	- HS hát

  1 HS lên bảng làm bài tập. 

- Đọc lại bảng nhân 8.

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS nhắc lại bài.
- HS đặt tính và tính:

- Là phép tính số có 3 chữ số với số có 1 chữ số.

- HS đặt tính rồi tính ra kết quả. 

  2 HS nêu lại cách thực hiện phép nhân.

  1 HS nêu yêu cầu bài 1.

  1 HS thực hiện.

- Cả lớp thực hiện làm vào vở.

  4 HS lên bảng thực hiện mỗi HS 1 cột.  
  2 HS đổi chéo vở để kiểm tra bài nhau. 
  1 HS nêu yêu cầu bài.  

- Cả lớp thực hiện làm vào vở ý: a.
  2 HS lên bảng đặt tính rồi tính. 

- Đổi chéo vở để kiểm tra bài nhau.

  1 HS đọc đề bài SGK.

- Cả lớp làm vào vở.

  1 HS lên bảng giải bài:

Giải:

        Số người trên 3 chuyến bay là:

                    116 x 3  =  348 (người) 

                                  Đáp số: 348 người 

- Nộp vở

- HS lắng nghe, tiếp thu.
- HS về nhà luyện thêm nhân số có 3 chữ số với 1 chữ số và chuẩn bị bài mới. 


*****************(****************
GDTT
I)  Mục tiêu:

- Đánh giá các hoạt động tuần qua, đề ra kế hoạch tuần 11

- Rèn kỹ năng sinh hoạt tập thể.

- GD HS ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần làm chủ tập thể.

II)  Chuẩn bị:

-Nội dung sinh hoạt

III)Các hoạt động dạy và học:

1) Đánh giá các hoạt động tuần qua:

-  Đa số học sinh ngoan ngoãn, chuyên cần.

- Học sinh biết lễ phép, đoàn kết với bạn bè, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

-Đi học chuyên cần ,biết giúp đỡ bạn bè.

.+ Về nề nếp và chuyên cần: cả lớp đều duy trì và thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên trong giờ học vẫn còn một số em hay nói chuyện riêng 

Về học tập: Một số em tinh thần học bài và làm bài ở nhà chưa tự giác

  -Đa số các em có ý thức học tập tốt,hoàn thành bài trước khi đến lớp.

-Một số em có tiến bộ chữ viết.

2/.Các hoạt động khác:
Lao đông vệ sinh một số bạn chưa tự giác

3. Kế hoạch tuần 12
+ Duy trì tốt nề nếp và chuyên cần.

+ Học bài, làm bài và chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

+ Tham gia các hoạt động ngoài giờ đầy đủ.
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